
ĐIỂM BÁN SẢN PHẨM NÔNG, LÂM, THỦY SẢN AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN 

(Cập nhật đến 15/9/2020) 

TT Tên, địa chỉ bán sản phẩm an toàn Sản phẩm được xác nhận an toàn Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Ngọc – Địa chỉ: 11B Nguyễn Văn Cừ, phường 

Đức Nghĩa, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

Thịt heo tươi  

2 Công ty TNHH MTV TMDV Sài Gòn Phan Thiết – Địa chỉ: 

01A Nguyễn tất Thành, phường Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận. 

 - Thịt heo tươi; Sản phẩm của: 

- Cơ sở giết mổ, vận chuyển: Công ty TNHH Anh Hoàng Thy 

– Địa chỉ: Tiểu Đoàn 1, Trung Đoàn T.TG 22, khu phố 11, 

phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Mủ trôm hương chanh; 

- Mủ trôm hương tự nhiên; 

Sản phẩm của: 

- DNTN Liên Hảo – Địa chỉ: Khu phố 5, thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. 

- Rau mầm; Sản phẩm của: 

- Cơ sở rau mầm Minh Nguyệt – Địa chỉ: 12/5 Phan Trung, 

phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

- Rau mồng tơi; 

- Rau cải ngọt; 

- Rau cải ngồng; 

- Rau cải xanh; 

- Rau dền; 

- Rau bồ ngót 

Sản phẩm của: 

- Văn Quang – Địa chỉ: Tổ 8, Khu phố Phú Hòa, thị trấn Phú 

Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 

 

3 - DNTN Liên Hảo - Địa chỉ: Khu phố 5, Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 

 - Mủ trôm hương chanh 

- Mủ trôm hương tự nhiên 

 

4 Công ty TNHH XNK Thanh Thùy 2 - Địa chỉ: KDC Bến Lội, 

Lại An, Thắng Thuận, Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc 

Thanh long  

5 Công ty TNHH Sơn Thủy - Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, Hàm Mỹ, 

Hàm Thuận Nam 

Thanh long  

6 Công tyTNHH GN-TM-DV Thiên Hồng, Địa chỉ: Khu quy 

hoạch chế biến nước mắm Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận. 

Nước mắm  
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7  - Công ty TNHH MTV TM-DV Hải Nam Foods – Địa chỉ: 63 

Bis Nguyễn Thông, phường Phú Hài, Tp. Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận; 

- Cửa hàng thực phẩm hải sản Hải Nam số 2 – Công ty TNHH 

MTV TM-DV Hải Nam Foods – Địa chỉ: 04 Lý Tự Trọng, 

phường Đức Nghĩa, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 

 - Nước mắm Phan Thiết Hương Quê 300N; 

- Nước mắm Phan Thiết Hương Quê 200N; 

 

Sản phẩm của: 

- Công ty TNHH TM sản xuất nước mắm Kim Ngư, Lô 35, 

A04, 12, C01 Khu quy hoạch sản xuất nước mắm Phú Hài, 

phường Phú Hài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

- Rong nho tươi;  

- Rong nho muối; 
Sản phẩm của: 

- Công ty TNHH Hải Nam Okinawa – Địa chỉ: Khu phố 5, 

phường Phú Hài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

-  Thanh long ruột trắng sấy khô; 

-  Thanh long ruột đỏ sấy khô. 
Sản phẩm của: 

- Công ty cổ phần rau quả sấy 12B. Địa chỉ: Lô 4/3 đường số 4 

– KCN Phan Thiết 1 – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình 

Thuận. 

- Mực trứng 9 - 12 cm/500gr; 

- Mực ống cắt khoanh trụng; 

- Mực ống nguyên con làm sạch; 

- Đầu mực xếp khay 

- Mực ống đỏ nguyên con 10 - 15 cm; 

- Cá thu cắt khúc 500 gr; 

- Cá bóp cắt khúc 500 gr; 

- Lẩu hải sản chua cay 600gr - Đệ nhất; 

- Lẩu hải sản 500gr; 

- Cá cờ cắt steak; 

- Ghẹ thịt đỏ tiêu chuẩn 500 gr; 

- Cá ngừ cắt steak; 

- Cá thu nhật nguyên con HCK; 

- Cá hồi Fillet; 

- Cổ cá hồi làm sạch 500 gr; 

- Vi cá hồi làm sạch 500 gr; 

- Mực tẩm nướng cán; 

- Cá đuối tẩm nướng ớt; 

- Cá chỉ xẻ tẩm nướng; 

- Cá trích xẻ tẩm nướng; 

- Cá đổng xẻ tẩm nướng; 

- Cá bống tẩm ghép nướng cán; 

- Cá đục xẻ tẩm mặn nướng; 

- Cá mai xẻ tẩm nướng; 

- Cá mai tẩm ớt nướng; 

- Cá chai xẻ tẩm ớt; 

- Chà bông cá hồi hảo hạng; 
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- Tép sấy giòn; 

- Cá mai sấy giòn; 

- Vành sò sấy giòn; 

- Cá chỉ xẻ tẩm; 

- Cá chỉ xẻ tẩm mè; 

- Cá trích xẻ tẩm; 

- Cá đổng xẻ tẩm; 

- Tôm khô; 

- Cá đổng xẻ tẩm mè; 

- Cá mai xẻ bướm tẩm; 

- Cá lãi khô bỏ đầu tẩm; 

- Cá đù giấy xẻ tải phơi khô; 

- Mực khô còn da loại 10 - 20 cm; 

- Mực ống khô lột da; 

- Mực lá 1 nắng loại 20 cm up; 

- Mực ống 1 nắng loại 20 cm up; 

- Cá đù 1 nắng 300 gr cắt đầu 300 gr; 

- Cá đổng 1 nắng; 

- Sò lông shushi; 

- Sò lông thịt; 

- Cồi điệp; 

-  Vẹm trụng; 

 - Nghêu lụa. 

8 DNTN Thương mại chế biến hải sản Đầm Sen - Địa chỉ: 01D 

Trần Anh Tôn, phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận. 

- Cá cơm tẩm mè ăn liền Đầm Sen 

- Cá kèo rim ăn liền Đầm Sen 

- Cá mai tẩm mè Đầm Sen 

- Cá bống cắt nướng ăn liền Đầm Sen 

- Cá thiều tẩm gia vị Đầm Sen 

- Cá khoai rim ăn liền Đầm Sen 

- Cá cơm sấy giòn ăn liền Đầm Sen 

- Cá cơm kho ăn liền Đầm Sen 

- Cá đù cháy tỏi Đầm Sen 

- Cá mai sấy Thái Đầm Sen 

- Khô cá chỉ vàng Đầm Sen 

- Cá mai sốt chanh Đầm Sen 

- Cá chỉ vàng sốt chua ngọt 

- Cá mai lá chanh 

- Cá chỉ một nắng tẩm 

- Cá đù một nắng 1kg 

- Chà bông cá thu 

- Mực xé giòn ăn liền Đầm Sen 

- Mực rim me Đầm Sen 

- Mực xé tẩm gia vị 
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- Mực nhồi thịt 500gr 

- Mực rim sa tế 

- Mực sữa tươi 1kg 

- Mực một nắng loại đặc biệt 1kg 

- Mực lột da một nắng 1kg 

- Mực khô Đầm Sen 

- Ghẹ sữa rim ăn liền 

- Ghẹ tẩm sấy giòn 

- Ruốc sấy ăn liền 

- Khô cá cơm Đầm Sen 

- Khô cá bò tẩm gia vị Đầm Sen 

- Khô cá đét Đầm Sen 

- Khô cá lưỡi trâu Đầm Sen 

- Khô cá bống biển tẩm gia vị Đầm Sen 

- Khô cá bống ghép tẩm gia vị Đầm Sen 

- Khô cá bống trắng tẩm gia vị Đầm Sen 

- Khô cá chỉ vàng tẩm gia vị Đầm Sen 

- Khô cá đù con Đầm Sen 

- Khô cá mai tẩm gia vị Đầm Sen 

- Cá đục nướng an liền Đầm Sen 

- Cá suốt cắt xoắn Đầm Sen 

- Cá suốt nướng giòn Đầm Sen 

- Khô cá khoai đen Đầm Sen 

- Khô cá khoai trắng Đầm Sen  

- Khô cá thu con Đầm Sen 

- Khô vi cá đuối tẩm gia vị Đầm Sen 

- Tôm khô Đầm Sen 

- Khô cá kèo Đầm Sen 

- Cá chìa vôi sốt me Đầm Sen 
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9 Công ty cổ phần thực phẩm Hồng Phú - Địa chỉ: Lô C9-I, đường 

N4, Khu công nghiệp Hàm Kiệm I, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm 

Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. 

 

- Nước mắm cá cơm nguyên chất Kabin 

Phan thiết thượng hạng 250N; 

- Nước mắm đặc biệt Kabin Phan Thiết 

400N; 

- Nước mắm Thái Long Phan Thiết nhãn đỏ 

loại I - 150N; 

- Nước mắm Thái Long Phan Thiết nhãn 

vàng hảo hạng -  200N; 

- Nước mắm bổ sung vitamin hiệu Thái 

Long Phan Thiết vi chất – Loại I; 

- Nước mắm bổ sung vitamin hiệu Kabin 

vitamin hảo hạng; 

- Nước mắm cá cơm Rồng vàng loại ngon 

120N; 

- Nước mắm Thái Long hương cá hồi 100N; 

- Nước mắm đặc sản Phan Thiết bổ sung 

vitamin hiệu Thái Long vi chất – hảo hạng 

200N; 

- Nước mắm Phan Thiết bổ sung vitamin 

hiệu Kabin vitamin – ngon; 

 

10 Văn Quang – Địa chỉ: Tổ 8, Khu phố Phú Hòa, thị trấn Phú 

Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 

- Rau mồng tơi,  

- Rau cải ngọt,  

- Rau cải ngồng,  

- Rau cải xanh,  

- Rau dền ,  

- Rau bồ ngót. 

 

11 Trần Võ Huỳnh Tín – Địa chỉ: Xóm Cây Duối, khu phố Phú 

Trường, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 

Thuận. 

- Rau mồng tơi,  

- Rau cải ngọt,  

- Rau cải ngồng,  

- Rau cải xanh,  

- Rau dền. 

 

  



6 

 

12 Chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Thuận – Xí 

nghiệp chế biến thủy sản Phan Thiết - Địa chỉ: 77 Võ Thị Sáu, 

phường Hưng Long, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.  

- Cá mối khô; 

- Cá đù một nắng; 

- Cá chỉ khô tẩm mặn; 

- Cá chỉ khô tẩm ngọt; 

- Mực nướng cán ăn liền tẩm gia vị; 

- Mực ống khô lột da; 

- Mực lá một nắng; 

- Cá cơm nguyên con đông lạnh; 

- Cá mú đông lạnh; 

- Cá nục đông lạnh; 

- Cá ngừ đông lạnh; 

- Cá bạc má đông lạnh; 

- Cá thu cắt khúc; 

- Cá bóp cắt khúc; 

- Cá mối kho tộ; 

- Cá nục kho tộ; 

- Cá đục tẩm bột; 

- Cá trích sushi; 

- Chả cuốn hải sản; 

- Chả cuốn cá biển; 

- Tôm sắt thịt; 

- Đầu mực ống đông lạnh; 

- Mực ống cắt khoanh IQF; 

- Mực ống nhấp nháy; 

- Mực ghim; 

- Mực ống Sagata; 

- Mực ống Sushidane; 

- Khoanh mực tẩm bột; 

- Mực nhồi hải sản; 

- Cồi điệp IQF ; 

- Điệp một mảnh. 

 

13 - Công ty TNHH một thành viên rau quả Bình Thuận. Địa chỉ: 107 

Đặng Văn Lãnh – Phú Tài – Phan Thiết – Bình Thuận 

- Thanh long;  

-  Thanh long ruột trắng sấy khô; 

-  Thanh long ruột đỏ sấy khô. 
Sản phẩm của: 

- Công ty cổ phần rau quả sấy 12B. Địa chỉ: Lô 4/3 

đường số 4 – KCN Phan Thiết 1 – Thành phố Phan 

Thiết – Tỉnh Bình Thuận. 

14 - Công ty TNHH thanh long Hoàng Hậu, Phú Sum, Hàm Mỹ, Hàm 

Thuận Nam, Bình Thuận 

Thanh long  
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15 - DNTN Tiến Thành, Bình An, Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc, Bình 

Thuận 

Thanh long  

16 - Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Kim Hà (Lẩu dê tây cầm), địa chỉ: Tổ 

12 – Thôn 9 – Thị Trấn Đức Tài – Đức Linh – Bình Thuận;  

- Hộ kinh doanh Bùi Ngọc Trang (Quán Ninh Bình), địa chỉ: KP 

Nam Tân – Thị Trấn Thuận Nam – Hàm Thuận Nam – Bình Thuận; 

- Hộ kinh doanh Võ Thi Lệ Tuyến (Minh Tư Quán), địa chỉ: KP Lạc 

Thuận - Thị Trấn Lạc Tánh – Tánh Linh – Bình Thuận. 

Thịt dê Sản phẩm của 

- Cơ sở giết mổ dê Hoài Đức, địa chỉ: Thôn 6 – Đức 

Tín – Đức Linh – Bình Thuận. 

17 Công ty TNHH Mười Tuyền - Địa chỉ: Lô 2 Cảng cá Phan Thiết, 

Đức Thắng, Phan Thiết, Bình Thuận.  

- Cá bạc má,  

- Cá đổng,  

- Cá nục,  

- Cá ngân,  

- Cá ngừ,  

- Cá tráo,  

- Cá chỉ vàng,  

- Cá sòng. 

 

18 Công ty Cổ phần nước mắm Phan Thiết - Địa chỉ: 65 Nguyễn Thông, 

phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

- Nước mắm  

19 Dì Mười Tiếp – Địa chỉ: Tổ 3, khu phố 4, phường Hàm Tiến, thành 

phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

 

-  Nước mắm Dì Mười Tiếp (Hồng Thủy) 250 

đạm; 

- Nước mắm Dì Mười Tiếp (Hồng Thủy) 230 

đạm; 

-  Nước mắm Dì Mười Tiếp (Hồng Thủy) 220 

đạm; 

-  Nước mắm Dì Mười Tiếp (Hồng Thủy) 200 

đạm; 

- Nước mắm Dì Mười Tiếp (Hồng Thủy) 160 

đạm; 

- Nước mắm Dì Mười Tiếp (Hồng Thủy) 130 

đạm. 

 

20 Công ty TNHH nước mắm Bà Hai: 

- Cửa hàng 1: 67 Nguyễn Thông – Khu phố 1 – Phường Phú Hài – 

Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận;  

- Cửa hàng 2: 230 Tôn Đức Thắng – Phường Phú Thủy – Thành phố 

Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận. 

-  Nước mắm Bài Hai 11 độ đạm; 

-  Nước mắm Bài Hai 18 độ đạm; 

-  Nước mắm Bài Hai 20 độ đạm; 

-  Nước mắm Bài Hai 25 độ đạm; 

-  Nước mắm Bài Hai 30 độ đạm. 
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21 HKD Ngọc Định. Số 2/2 Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến, Phan Thiết, 

Bình Thuận. 

- Nước mắm 23 độ đạm; 

- Nước mắm 25 độ đạm; 

- Nước mắm 28 độ đạm; 

- Nước mắm 30 độ đạm. 

 

22 - Công ty cổ phần rau quả sấy 12B. Địa chỉ:  Lô 4/3 đường số 4 – 

KCN Phan Thiết 1 – Phan Thiết – Bình Thuận. 

-  Thanh long ruột trắng sấy khô; 

-  Thanh long ruột đỏ sấy khô. 
 

23 Trang trại Nông Viên Việt. Địa chỉ: Tổ 3, thôn 2, xã Hồng Sơn, huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 

 

- Cà chua; 

- Dưa leo,  

- Mướp đắng (khổ qua),  

- Mướp hương,  

- Ớt,  

- Đậu đũa,  

- Đậu hà lan,  

- Cải ngọt,  

- Cải cầu vồng,  

- Bắp cải,  

- Cải thìa,  

- Súp lơ,  

- Xà lách,  

- Húng láng,  

- Diếp cá,  

- Tía tô,  

- Ngò gai,  

- Ngò rí,  

- Rau dền,  

- Rau má,  

- Mồng tơi,  

- Đậu bắp,  

- Húng quế,  

- Củ cải,  

- Bí đao,  

- Bí đỏ,  

- Đậu rồng,  

- Đậu ván. 

 

24 Chi nhánh Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Kim Hải tại Bình 

Thuận - Địa chỉ: Thôn Lập Phước, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận 

- Nước ép thanh long; 

- Thanh long sấy dẻo; 

- Snack thanh long. 

 

25 Công ty TNHH MTV trang trại rau quả sạch Giếng Xó – Địa chỉ: 

Thôn 3, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 

- Cà chua 

- Dưa lưới 
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26 Công ty TNHH XNK rau quả Đông Nam Việt - Địa chỉ: Lô 2/8B 

Đường số 2 Khu công nghiệp Phan Thiết - Hàm Thuận Bắc - Bình 

Thuận 

Thanh long trái  

27 Công ty TNHH SX KD XNK nông sản Hoàng Gia - Địa chỉ: 02 Lê 

Văn Triều, Lạc Tánh, Tánh Linh 

Ớt  

28 Hợp tác xã thanh long Thuận Tiến – Địa chỉ: Tổ 7, thôn Thuận Điền, 

xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 

Trái thanh long tươi  

29 Trại rau sạch thủy canh Hồng Mộc - Đại chỉ: 25 Âu Cơ, Tiến Hưng, 

Tiến Lợi, Phan Thiết, Bình Thuận 

- Cải ngọt,  

- Cải bẹ dún,  

- Cải nhật,  

- Cải thìa,  

- Cải hoa hồng,  

- Tần ô,  

- Cải làn,  

- Cải vitamin,  

- Cải cầu vồng,  

- Cải ngồng. 

 

30 Công ty CP CB và XK nước mắm Phan Thiết - Mũi Né - Địa chỉ: Lô 

47-48 Khu chế biến nước mắm Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận 

- Nước mắm cá cơm Phan Thiết - Mũi Né 30oN,  

- Nước mắm cá cơm Phan Thiết - Mũi Né 40oN,  

- Nước mắm cá cơm Phan Thiết - Mũi Né 60oN. 

 

31 Công ty TNHH SX-TM-DV A Hùng 

Địa chỉ: Đa Kim,  ĐaMi, Hàm thuận Bắc, Bình Thuận 

Múi sầu riêng đông lạnh; múi sầu riêng không 

hạt đông lạnh 
 

32 Công ty TNHH Cá Đen – Địa chỉ: 208 Nguyễn Thông, phường Phú 

Hài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

- Nước mắm 320N;  

- Mắm nêm 
 

33 Công ty TNHH Bùi Quỳnh Hương – Địa chỉ: Lô 28-22A Khu chế 

biến nước mắm Phú Hài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

- Nước mắm Quỳnh Hương 400N;  

- Nước mắm Quỳnh Hương 300N;  

- Nước mắm Quỳnh Hương 200N 

 

34 Công ty TNHH SXTM và DV Hương Trung – Địa chỉ: Lô D3 Khu 

quy hoạch sản xuất nước mắm Phú Hài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận. 

- Nước mắm 400N; 

- Nước mắm 300N;  

- Nước mắm 200N;  

- Nước mắm 100N;  

- Mắm nêm; 

- Mắm tôm. 

 

35 Hộ kinh doanh Hoàng Gia Tiến – Địa chỉ: Tổ 1, Thôn 1, xã Đức 

Hạnh, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. 

- Hạt điều rang muối có lụa; 

- Hạt điều rang muối không lụa. 
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36 Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm Minh Nguyệt – Địa chỉ: 12/5 

Phan Trung, phường Phú Thủy, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

 

- Rau mồng tơi,  

- Rau cải ngọt,  

- Rau cải ngồng,  

- Rau cải xanh,  

- Rau dền. 

 

37 HTX Nông nghiệp Phước Thể – Địa chỉ: Thôn 1 – Phước Thể 

– Tuy Phong 

- Rau muống,  

- Tần ô,  

- Cải ngọt,  

- Rau dền. 

 

38 Trang trại kinh doanh tổng hợp Thái Bình – Địa chỉ: Thôn 1, 

xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận 

Gạo ST24   

39 Công ty TNHH Chăn nuôi Tafa Việt – Địa chỉ: Thôn 1, xã Trà Tân, 

huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận 

- Trứng gà tươi Tafa ; 

- Trứng gà nướng Tafa  
 

40 Võ Thị Thu Thảo - Địa chỉ: Xóm 4, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, 

tỉnh Bình Thuận 

Gạo   

41 Công ty TNHH Seagull – 08 Nguyễn Trãi, Bình Hưng, Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận 

Nước mắm  

42 Công Ty TNHH Thủy Sản Tân Quý - Thôn Hồ Tôm, xã Tân 

Phước, thị xã LaGi, Bình Thuận 

Thủy sản đông lạnh  

43 Hợp tác xá dịch vụ nông nghiệp Bưởi da xanh Đông Hà – Địa chỉ: 

Thôn 2A, xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận 

Quả bưởi da xanh  

44 Công ty cổ phần tập đoàn Việt Nam Xanh - Địa chỉ: 168 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

Dưa lưới Sản phẩm của: 

- Trần Huy Hàm-Địa chỉ: thôn Đa Tro, xã Đa Mi, 

huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

45 - Công ty TNHH Màu xanh vĩnh cửu-Số 12 Đường TA 15, phường 

Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh 

- Công ty TNHH GiasaKa Nhật Bản 

Thanh long Sản phẩm của: 

- Hợp Tác xã Thanh long sạch Hòa Lệ-KP Lâm Hòa, 

TT Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận 

46 Công ty TNHH Đầu tư Nấm Việt – Địa chỉ: 27 Dương Đình Nghệ, 

phường Phú Thủy, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

Nấm bào ngư  
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47 Công ty cổ phần Vicas Group – Địa chỉ: 41F/8 Đặng Thùy Trâm, 

phường 13, quận Bình Thạn, Tp. Hồ Chí Minh 

Dưa lưới Sản phẩm của: 

- Hộ kinh doanh Nông nghiệp Công nghệ cao 

Mfarmstay – Địa chỉ: Thôn Hồng Trung, xã Hồng 

Phong, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 

48 Hồng Hương – Địa chỉ: 55 Nguyễn Văn Trỗi, phường Đức Thắng, 

Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

- Cá kìm rim me ăn liền,  

- Cá mai tẩm mè ăn liền,  

- Cá khoai biển rim me ăn liền,  

- Cá thiều tẩm ăn liền,  

- Mực muối,  

- Khô ruốc không ăn liền (khô ruốc Huế), 

- Khô mực rim ăn liền,  

- Khô mực sấy gừng ăn liền,  

- Khô mực,  

- Khô mực lột da nướng cán ăn liền,  

- Khô bò tẩm ăn liền,  

- Tép sấy giòn ăn liền,  

- Mắm cá lóc,  

- Mắm cá linh,  

- Mắm cá sặc,  

- Mắm cá thu,  

- Mắm ruốc,  

- Tôm khô loại 1,  

- Tôm khô loại 3,  

- Tôm khô loại đặc biệt,  

- Khô cá mối tẩm,  

- Khô cá phèn tẩm,  

- Khô cá đục tẩm mè,  

- Khô cá bò giấy tẩm,  

- Khô cá sặc,  

- Khô cá lưỡi trâu,  

- Khô cá mối,  

- Khô cá lóc,  

- Khô cá trích,  

- Khô cá cơm sữa,  

- Khô cá thu, 

- Khô cá chạch,  

- Khô cá trèn,  

- Khô cá thiều,  

- Khô cá khoai biển,  

- Khô cá chai xé tẩm,  

- Khô cá kìm,  

- Khô cá đuối,  
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- Khô cá đuối ghim tẩm,  

- Khô cá đổng tẩm,  

- Khô cá dứa,  

- Khô cá khoai sông,  

- Khô cá bống tẩm ghép oval,  

- Khô cá chai nướng tẩm ăn liền,  

- Khô cá cơm,  

- Khô cá đù,  

- Khô cá chỉ vàng,  

- Khô cá đổng,  

- Khô cá nục. 

49 Chi nhánh Công ty TNHH SX-TM Đại Nhật Phát – Địa chỉ: Thôn 

6, xã Mê Pu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận 

Gạo  

50 Chi nhánh Công ty TNHH Thông Thuận tại Ninh Thuận – Nhà 

máy chế biến tôm số 2 -  Địa chỉ: Khu CN Thành Hài -Tp.Phan 

Rang – Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận 

Tôm thẻ chân trắng  

51 Biển Rạng – Địa chỉ: 193 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm 

Tiến, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

- Nước mắm loại I 15 độ đạm;  

- Nước mắm cá cơm 20 độ đạm;  

- Nước mắm 25 độ đạm;  

- Nước mắm thượng hạng 28 độ đạm; 

- Nước mắm dặc biệt 30 độ đạm. 

 

52 Cơ sở sản xuất nước mắm Hoàng Ngư – Địa chỉ: Lô A12B 

Khu chế biến nước mắm giai đoạn 2, phường Phú Hài, Tp. 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

- Nước mắm 40 độ đạm;  

- Nước mắm 30 độ đạm;  

- Nước mắm 20 độ đạm;  

- Nước mắm 10 độ đạm;  

- Mắm ruốc có gia vị;  

- Mắm xay có gia vị;  

- Mắm tôm. 
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53 Xưởng sản xuất và đóng gói nước mắm Phan Thiết HT – Địa 

chỉ: Lô B8 Khu quy hoạch sản xuất nước mắm, phường Phú 

Hài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

- Nước mắm đặc biệt Phan Thiết HT 30 độ 

đạm;  

- Nước mắm nhĩ cá cơm Phan Thiết HT 25 

độ đạm;  

- Nước mắm nhĩ cá cơm Phan Thiết HT 20 

độ đạm;  

- Nước mắm nhĩ cá cơm Phan Thiết HT 18 

độ đạm;  

- Nước mắm nhĩ cá cơm Phan Thiết HT 11 

độ đạm;  

- Nước chấm cá cơm Phan Thiết HT 7 độ 

đạm. 

 

54 HKD Yên Tâm – Địa chỉ: 439 Lý Thái Tổ, thôn Tam Tân, xã 

Tân Tiến, thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận. 

Nước mắm 24 độ đạm  

55 Công ty TNHH MTV TM Ngọc Thảo – Địa chỉ: 56 Ngô Sỹ 

Liên, phường Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 

Thịt gà CP Sản phẩm của 

- Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam – Chi 

nhánh NM 6 tại Đồng Nai – Địa chỉ: Lô số 13 

KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, Tp. Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai 

56 Hộ kinh doanh nước mắm Bình Minh – Địa chỉ: 471 Lý Thái 

Tổ, thôn Tam Tân, xã Tân Tiến, thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận 

Nước mắm cốt cá cơm Bình Minh 30 độ 

đạm 

 

57 Chi nhánh Phan Rí – Công ty cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang 

– Địa chỉ: 54 Trần Hưng Đạo, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận 

Nước mắm các loại từ 12 đến 40 độ đạm  

 


